
TT Mã học sinh
SBD 

IELTS
HỌ ĐỆM TÊN NGÀY SINH GIỚI TÍNH PHÒNG THI NÓI

1 145123301 MD1 BÙI VIỆT AN 22/11/2008 Nam Phòng 12 (A104) CHIỀU 13:30 13:40

2 133602664 MD2 ĐOÀN THU AN 8/23/2008 Nữ Phòng 12 (A104) CHIỀU 13:40 13:50

3 133378804 MD3 PHẠM HÀ AN 18/12/2008 Nam Phòng 12 (A104) CHIỀU 13:50 14:00

4 145678700 MD4 VŨ BÙI PHÚC AN 9/29/2008 Nam Phòng 12 (A104) CHIỀU 14:00 14:10

5 117740103 MD5 BÙI QUỲNH ANH 20/10/2008 Nữ Phòng 12 (A104) CHIỀU 14:10 14:20

6 118515314 MD6 ĐẶNG VIỆT ANH 4/6/2008 Nam Phòng 12 (A104) CHIỀU 14:20 14:30

7 148595658 MD7 ĐINH THỊ HẢI ANH 6/21/2008 Nữ Phòng 12 (A104) CHIỀU 14:30 14:40

8 133184762 MD8 ĐỖ HIỀN ANH 7/23/2008 Nữ Phòng 12 (A104) CHIỀU 14:40 14:50

9 133129438 MD9 HOÀNG BẢO ANH 2/14/2008 Nam Phòng 12 (A104) CHIỀU 14:50 15:00

10 145692618 MD10 LÊ THỊ HẢI ANH 8/2/2008 Nữ Phòng 12 (A104) CHIỀU 15:00 15:10

11 3618020199 MD11 MAI TRẦN ANH 6/13/2008 Nam Phòng 12 (A104) CHIỀU 15:10 15:20

12 162486620 MD12 NGÔ NHẬT ANH 5/27/2008 Nam Phòng 12 (A104) CHIỀU 15:20 15:30

13 142846680 MD13 NGÔ VIỆT ANH 11/3/2008 Nam Phòng 12 (A104) CHIỀU 15:30 15:40

14 150405477 MD14 NGUYỄN ĐỨC ANH 4/21/2008 Nam Phòng 12 (A104) CHIỀU 15:40 15:50

15 145123115 MD15 NGUYỄN ĐỨC ANH 1/16/2008 Nam Phòng 12 (A104) CHIỀU 15:50 16:00

16 151398510 MD16 NGUYỄN HÀ TÂM ANH 8/9/2008 Nữ Phòng 12 (A104) CHIỀU 16:00 16:10

17 150281719 MD17 NGUYỄN LAN ANH 1/13/2008 Nữ Phòng 12 (A104) CHIỀU 16:10 16:20

18 149106321 MD18 NGUYỄN MINH HIỀN ANH 8/15/2008 Nữ Phòng 12 (A104) CHIỀU 16:20 16:30

19 117817637 MD19 NGUYỄN QUỲNH ANH 1/21/2008 Nữ Phòng 12 (A104) CHIỀU 16:30 16:40

20 117696270 MD20 NGUYỄN VŨ TÙNG ANH 1/22/2008 Nam Phòng 12 (A104) CHIỀU 16:40 16:50

21 132534370 MD21 PHẠM VŨ THÁI ANH 13/12/2008 Nam Phòng 12 (A104) CHIỀU 16:50 17:00

22 118015989 MD22 PHÙNG QUANG ANH 9/18/2008 Nam Phòng 12 (A104) CHIỀU 17:00 17:10

23 117804864 MD23 TRẦN HÙNG ANH 24/12/2008 Nam Phòng 12 (A104) CHIỀU 17:10 17:20

24 143280710 MD24 TRẦN NGUYỄN HẢI ANH 8/29/2008 Nữ Phòng 12 (A104) CHIỀU 17:20 17:30

25 117696746 MD25 TRẦN QUỲNH ANH 15/12/2008 Nữ Phòng 12 (A104) CHIỀU 17:30 17:40

26 117851846 MD26 VŨ HOÀNG MINH ANH 21/11/2008 Nữ Phòng 12 (A104) CHIỀU 17:40 17:50

27 118020890 MD27 HÀ TRẦN BẢO ANH 11/30/2008 Nữ Phòng 12 (A104) CHIỀU 17:50 18:00

DANH SÁCH PHÒNG KHẢO SÁT TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH SỐ 12 _ KỸ NĂNG NÓI 
 PHÒNG A104

 Thời gian: 13h30 - 18h00 , CHIỀU THỨ 2 (17/07/2023)

THỜI GIAN



TT Mã học sinh
SBD 

IELTS
HỌ ĐỆM TÊN NGÀY SINH GIỚI TÍNH PHÒNG THI NÓI

1 117052479 MD28 LÊ GIA BẢO 4/17/2008 Nam Phòng 13 (B101) CHIỀU 13:30 13:40

2 142179384 MD29 NGUYỄN NGỌC GIA BẢO 10/12/2008 Nam Phòng 13 (B101) CHIỀU 13:40 13:50

3 145692623 MD30 TRẦN QUỐC BẢO 12/12/2008 Nam Phòng 13 (B101) CHIỀU 13:50 14:00

4 148595676 MD31 BÙI VĂN TRÍ BÌNH 7/7/2008 Nam Phòng 13 (B101) CHIỀU 14:00 14:10

5 117707766 MD32 ĐÀO HÀ THANH BÌNH 1/5/2008 Nữ Phòng 13 (B101) CHIỀU 14:10 14:20

6 133196989 MD33 NGUYỄN GIA BÌNH 7/10/2008 Nam Phòng 13 (B101) CHIỀU 14:20 14:30

7 149105977 MD34 NGUYỄN THÁI BẢO BÌNH 10/1/2008 Nam Phòng 13 (B101) CHIỀU 14:30 14:40

8 133129453 MD35 TRẦN NGUYÊN BÌNH 23/11/2008 Nữ Phòng 13 (B101) CHIỀU 14:40 14:50

9 118448046 MD36 HOÀNG TIẾN CAO 17/10/2008 Nam Phòng 13 (B101) CHIỀU 14:50 15:00

10 118441988 MD37 LÊ MINH CÁT 30/10/2008 Nữ Phòng 13 (B101) CHIỀU 15:00 15:10

11 118027231 MD38 LÊ HÀ CHÂU 3/7/2008 Nữ Phòng 13 (B101) CHIỀU 15:10 15:20

12 118458030 MD39 NGUYỄN LÊ MINH CHÂU 11/7/2008 Nữ Phòng 13 (B101) CHIỀU 15:20 15:30

13 142179370 MD40 ĐỖ HUYỀN CHI 14/10/2008 Nữ Phòng 13 (B101) CHIỀU 15:30 15:40

14 133068960 MD41 ĐỖ MAI CHI 10/11/2008 Nữ Phòng 13 (B101) CHIỀU 15:40 15:50

15 140782761 MD42 LÊ MAI CHI 10/27/2008 Nữ Phòng 13 (B101) CHIỀU 15:50 16:00

16 3132422345 MD43 VÕ QUỲNH CHI 9/9/2008 Nữ Phòng 13 (B101) CHIỀU 16:00 16:10

17 150691816 MD44 VŨ MAI CHI 15/12/2008 Nữ Phòng 13 (B101) CHIỀU 16:10 16:20

18 151398289 MD45 LÊ HOÀNG THÀNH CÔNG 26/11/2008 Nam Phòng 13 (B101) CHIỀU 16:20 16:30

19 118066737 MD46 NGUYỄN VIẾT CƯƠNG 5/31/2008 Nam Phòng 13 (B101) CHIỀU 16:30 16:40

20 151398363 MD47 TRẦN MINH CƯƠNG 7/1/2008 Nam Phòng 13 (B101) CHIỀU 16:40 16:50

21 143287227 MD48 NGUYỄN QUÝ MINH ĐĂNG 26/12/2008 Nam Phòng 13 (B101) CHIỀU 16:50 17:00

22 133123277 MD49 PHẠM HOÀNG ĐĂNG 2/4/2008 Nam Phòng 13 (B101) CHIỀU 17:00 17:10

23 133561527 MD50 NGUYỄN HUY ĐẠT 1/3/2008 Nam Phòng 13 (B101) CHIỀU 17:10 17:20

24 150451255 MD51 NGUYỄN PHAN ĐẠT 8/28/2008 Nam Phòng 13 (B101) CHIỀU 17:20 17:30

25 3017907557 MD52 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 10/6/2008 Nam Phòng 13 (B101) CHIỀU 17:30 17:40

26 117775491 MD53 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 1/1/2008 Nam Phòng 13 (B101) CHIỀU 17:40 17:50

27 133561684 MD54 TRẦN NGUYÊN ĐẠT 25/10/2008 Nam Phòng 13 (B101) CHIỀU 17:50 18:00

DANH SÁCH PHÒNG KHẢO SÁT TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH SỐ 13_ KỸ NĂNG NÓI 
 PHÒNG B101

 Thời gian: 13h30 - 18h00 , CHIỀU THỨ 2 (17/07/2023)

THỜI GIAN



TT Mã học sinh
SBD 

IELTS
HỌ ĐỆM TÊN NGÀY SINH GIỚI TÍNH PHÒNG THI NÓI

1 140576244 MD55 TRẦN TIẾN ĐẠT 6/9/2008 Nam Phòng 14 (B102) CHIỀU 13:30 13:40

2 118173098 MD56 DƯƠNG NGỌC DIỆP 9/23/2008 Nữ Phòng 14 (B102) CHIỀU 13:40 13:50

3 133123266 MD57 ĐÀO MỘNG HUYỀN DIỆU 8/28/2008 Nữ Phòng 14 (B102) CHIỀU 13:50 14:00

4 118101497 MD58 NGUYỄN NGỌC DIỆP 5/10/2008 Nữ Phòng 14 (B102) CHIỀU 14:00 14:10

5 140246487 MD59 DƯƠNG TRÍ ĐỨC 4/1/2008 Nam Phòng 14 (B102) CHIỀU 14:10 14:20

6 149081530 MD60 NGUYỄN MINH ĐỨC 31/10/2008 Nam Phòng 14 (B102) CHIỀU 14:20 14:30

7 132535326 MD61 NGUYỄN TIẾN ĐỨC 2/29/2008 Nam Phòng 14 (B102) CHIỀU 14:30 14:40

8 138815653 MD62 NGUYỄN VĂN ĐỨC 3/18/2008 Nam Phòng 14 (B102) CHIỀU 14:40 14:50

9 133667521 MD63 PHÙNG GIA ANH ĐỨC 9/8/2008 Nam Phòng 14 (B102) CHIỀU 14:50 15:00

10 138816215 MD64 ĐÀO ANH DŨNG 2/13/2008 Nam Phòng 14 (B102) CHIỀU 15:00 15:10

11 148833438 MD65 ĐỖ QUANG DŨNG 5/11/2008 Nam Phòng 14 (B102) CHIỀU 15:10 15:20

12 118101997 MD66 HOÀNG ANH DŨNG 9/28/2008 Nam Phòng 14 (B102) CHIỀU 15:20 15:30

13 118052910 MD67 NGUYỄN HỮU HOÀNG DŨNG 8/30/2008 Nam Phòng 14 (B102) CHIỀU 15:30 15:40

14 133141946 MD68 NGUYỄN KHẮC TRUNG DŨNG 1/9/2008 Nam Phòng 14 (B102) CHIỀU 15:40 15:50

15 145387413 MD69 NGUYỄN KHOA DŨNG 4/30/2008 Nam Phòng 14 (B102) CHIỀU 15:50 16:00

16 204584239 MD70 NGUYỄN MẠNH DŨNG 3/5/2008 Nam Phòng 14 (B102) CHIỀU 16:00 16:10

17 145310615 MD71 PHẠM VŨ DŨNG 4/6/2008 Nam Phòng 14 (B102) CHIỀU 16:10 16:20

18 140576165 MD72 TRƯƠNG VIỆT DŨNG 28/11/2008 Nam Phòng 14 (B102) CHIỀU 16:20 16:30

19 140246719 MD73 NGUYỄN ÁNH DƯƠNG 2/28/2008 Nữ Phòng 14 (B102) CHIỀU 16:30 16:40

20 145123340 MD74 NGUYỄN KHẮC NAM DƯƠNG 8/3/2008 Nam Phòng 14 (B102) CHIỀU 16:40 16:50

21 2240245945 MD75 BÙI ĐỨC DUY 5/17/2008 Nam Phòng 14 (B102) CHIỀU 16:50 17:00

22 145692637 MD76 BÙI ĐỨC DUY 1/11/2008 Nam Phòng 14 (B102) CHIỀU 17:00 17:10

23 140492911 MD77 NGUYỄN ĐĂNG DUY 8/8/2008 Nam Phòng 14 (B102) CHIỀU 17:10 17:20

24 151398419 MD78 NGUYỄN PHÚC DUY 4/12/2008 Nam Phòng 14 (B102) CHIỀU 17:20 17:30

25 130724278 MD79 NGUYỄN THẾ VŨ DUY 8/5/2008 Nam Phòng 14 (B102) CHIỀU 17:30 17:40

26 118066024 MD80 LÊ HƯƠNG GIANG 28/10/2008 Nữ Phòng 14 (B102) CHIỀU 17:40 17:50

27 118210154 MD81 NGÔ NGÂN GIANG 6/2/2008 Nữ Phòng 14 (B102) CHIỀU 17:50 18:00

DANH SÁCH PHÒNG KHẢO SÁT TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH SỐ 14 _ KỸ NĂNG NÓI 
 PHÒNG B102

 Thời gian: 13h30 - 18h00 , CHIỀU THỨ 2 (17/07/2023)

THỜI GIAN



TT Mã học sinh
SBD 

IELTS
HỌ ĐỆM TÊN NGÀY SINH GIỚI TÍNH PHÒNG THI NÓI

1 150446293 MD82 VŨ HƯƠNG GIANG 6/2/2008 Nữ Phòng 15 (B103) CHIỀU 13:30 13:40

2 130145317 MD83 BÙI VIỆT HÀ 5/15/2008 Nam Phòng 15 (B103) CHIỀU 13:40 13:50

3 150453335 MD84 NGUYỄN VÂN HÀ 1/18/2008 Nữ Phòng 15 (B103) CHIỀU 13:50 14:00

4 148824905 MD85 NGUYỄN HOÀNG HẢI 3/16/2008 Nam Phòng 15 (B103) CHIỀU 14:00 14:10

5 MD86 NGUYỄN NGỌC HÂN 20/02/2009 Nữ Phòng 15 (B103) CHIỀU 14:10 14:20

6 138816603 MD87 LÊ VŨ THU HẠNH 2/4/2008 Nữ Phòng 15 (B103) CHIỀU 14:20 14:30

7 117881950 MD88 ĐỖ XUÂN THÀNH HIỂN 7/26/2008 Nam Phòng 15 (B103) CHIỀU 14:30 14:40

8 148833439 MD89 ĐỖ TRỌNG HIẾU 1/6/2008 Nam Phòng 15 (B103) CHIỀU 14:40 14:50

9 148595693 MD90 LÊ MINH HÒA 1/2/2008 Nữ Phòng 15 (B103) CHIỀU 14:50 15:00

10 145046991 MD91 TRẦN MINH HOÀNG 9/21/2008 Nam Phòng 15 (B103) CHIỀU 15:00 15:10

11 140576160 MD92 ĐỖ XUÂN HÙNG 8/10/2008 Nam Phòng 15 (B103) CHIỀU 15:10 15:20

12 118101974 MD93 NGUYỄN SINH HÙNG 6/7/2008 Nam Phòng 15 (B103) CHIỀU 15:20 15:30

13 131025198 MD94 PHẠM TRẦN MINH HƯƠNG 6/30/2008 Nữ Phòng 15 (B103) CHIỀU 15:30 15:40

14 143287230 MD95 PHẠM THÚY HƯỜNG 26/11/2008 Nữ Phòng 15 (B103) CHIỀU 15:40 15:50

15 148767956 MD96 HOA NGỌC HUY 9/13/2008 Nam Phòng 15 (B103) CHIỀU 15:50 16:00

16 134168762 MD97 NGÔ QUANG HUY 7/22/2008 Nam Phòng 15 (B103) CHIỀU 16:00 16:10

17 133197145 MD98 NGUYỄN HÀ CÔNG HUY 4/11/2008 Nam Phòng 15 (B103) CHIỀU 16:10 16:20

18 142179391 MD99 PHAN ĐỨC HUY 2/10/2008 Nam Phòng 15 (B103) CHIỀU 16:20 16:30

19 145123093 MD100 NGUYỄN PHƯƠNG KHÁNH HUYỀN 12/1/2008 Nữ Phòng 15 (B103) CHIỀU 16:30 16:40

20 118066778 MD101 TRẦN VĂN KHẢI 1/19/2008 Nam Phòng 15 (B103) CHIỀU 16:40 16:50

21 133121572 MD102 NGUYỄN TUỆ KHANH 12/10/2008 Nữ Phòng 15 (B103) CHIỀU 16:50 17:00

22 132588410 MD103 TRẦN LÊ KHANH 5/9/2008 Nữ Phòng 15 (B103) CHIỀU 17:00 17:10

23 142179369 MD104 ĐINH NGỌC KHÁNH 4/8/2008 Nữ Phòng 15 (B103) CHIỀU 17:10 17:20

24 135543185 MD105 ĐỖ ĐẶNG TÙNG KHÁNH 27/10/2008 Nam Phòng 15 (B103) CHIỀU 17:20 17:30

25 168027260 MD106 LÊ ĐĂNG KHÁNH 26/10/2008 Nam Phòng 15 (B103) CHIỀU 17:30 17:40

26 2733661349 MD107 NGUYỄN BẢO KHÁNH 17/11/2008 Nam Phòng 15 (B103) CHIỀU 17:40 17:50

27 133561610 MD108 NGUYỄN NGỌC KHÁNH 16/12/2008 Nữ Phòng 15 (B103) CHIỀU 17:50 18:00

THỜI GIAN

DANH SÁCH PHÒNG KHẢO SÁT TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH SỐ 15 _ KỸ NĂNG NÓI 
 PHÒNG B103

 Thời gian: 13h30 - 18h00 , CHIỀU THỨ 2 (17/07/2023)



TT Mã học sinh
SBD 

IELTS
HỌ ĐỆM TÊN NGÀY SINH GIỚI TÍNH PHÒNG THI NÓI

1 3846457082 MD109 NGUYỄN DUY KHOA 26/12/2008 Nam Phòng 16 (B104) CHIỀU 13:30 13:40

2 154264307 MD110 TRỊNH ĐĂNG KHOA 28/11/2008 Nam Phòng 16 (B104) CHIỀU 13:40 13:50

3 154264242 MD111 BÙI VIỆT KHÔI 8/4/2008 Nam Phòng 16 (B104) CHIỀU 13:50 14:00

4 133561538 MD112 DƯƠNG ĐĂNG KHÔI 3/25/2008 Nam Phòng 16 (B104) CHIỀU 14:00 14:10

5 134457278 MD113 NGUYỄN ĐĂNG KHÔI 12/11/2008 Nam Phòng 16 (B104) CHIỀU 14:10 14:20

6 118104824 MD114 MAI MINH KHUÊ 5/3/2008 Nữ Phòng 16 (B104) CHIỀU 14:20 14:30

7 3140782912 MD115 NGUYỄN NGỌC KHUÊ 1/25/2008 Nữ Phòng 16 (B104) CHIỀU 14:30 14:40

8 138212297 MD116 LÊ XUÂN KIÊN 2/16/2008 Nam Phòng 16 (B104) CHIỀU 14:40 14:50

9 144524799 MD117 NGUYỄN NGỌC KIÊN 1/9/2008 Nam Phòng 16 (B104) CHIỀU 14:50 15:00

10 149106347 MD118 TRẦN TRÍ KIÊN 6/4/2008 Nam Phòng 16 (B104) CHIỀU 15:00 15:10

11 148768336 MD119 NGUYỄN ANH KIỆT 9/11/2008 Nam Phòng 16 (B104) CHIỀU 15:10 15:20

12 117907514 MD120 NGUYỄN ĐÌNH TUẤN KIỆT 6/22/2008 Nam Phòng 16 (B104) CHIỀU 15:20 15:30

13 118101389 MD121 VŨ QUANG KIỆT 3/21/2008 Nam Phòng 16 (B104) CHIỀU 15:30 15:40

14 3430956448 MD122 PHẠM ĐỖ NHẬT LAM 1/14/2008 Nữ Phòng 16 (B104) CHIỀU 15:40 15:50

15 148595705 MD123 TRẦN BẢO LAM 3/8/2008 Nữ Phòng 16 (B104) CHIỀU 15:50 16:00

16 134001488 MD124 TRẦN ĐỨC LÂM 5/1/2008 Nam Phòng 16 (B104) CHIỀU 16:00 16:10

17 133129465 MD125 TRẦN TÙNG LÂM 7/22/2008 Nam Phòng 16 (B104) CHIỀU 16:10 16:20

18 132530073 MD126 ĐỖ PHƯƠNG LINH 6/16/2008 Nữ Phòng 16 (B104) CHIỀU 16:20 16:30

19 3354264243 MD127 ĐỖ THỊ HÀ LINH 4/16/2008 Nữ Phòng 16 (B104) CHIỀU 16:30 16:40

20 133129631 MD128 HOÀNG NGUYỄN KHÁNH LINH 4/22/2008 Nữ Phòng 16 (B104) CHIỀU 16:40 16:50

21 142179299 MD129 LÊ NGỌC LINH 10/2/2008 Nữ Phòng 16 (B104) CHIỀU 16:50 17:00

22 118084265 MD130 NGUYỄN HÀ LINH 8/28/2008 Nữ Phòng 16 (B104) CHIỀU 17:00 17:10

23 148769022 MD131 NGUYỄN HỒ KHÁNH LINH 6/25/2008 Nữ Phòng 16 (B104) CHIỀU 17:10 17:20

24 143280711 MD132 NGUYỄN KHÁNH LINH 17/11/2008 Nữ Phòng 16 (B104) CHIỀU 17:20 17:30

25 2550338521 MD133 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 8/19/2008 Nữ Phòng 16 (B104) CHIỀU 17:30 17:40

26 145387428 MD134 NGUYỄN TUỆ LINH 4/12/2008 Nữ Phòng 16 (B104) CHIỀU 17:40 17:50

27 133129569 MD269 LƯU PHÍ NHƯ QUỲNH 10/8/2008 Nữ Phòng 16 (B104) CHIỀU 17:50 18:00

DANH SÁCH PHÒNG KHẢO SÁT TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH SỐ 16_ KỸ NĂNG NÓI 
 PHÒNG B104

Thời gian: 13h30 - 17h50 , CHIỀU THỨ 2 (17/07/2023)

THỜI GIAN


